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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng 

 Các Thẩm phán: Ông Phạm Trí Tuấn 

  Bà Hồ Thị Thanh Thúy 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ba Duy - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 và 27 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 

649/2022/TLPT-HC ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc “Khiếu kiện hành vi 

hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 1250/2022/HC-ST ngày 09 tháng 8 năm 

2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 295/2023/QĐ-PT ngày 

12 tháng 01 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Đức H, sinh năm 1974. (có mặt) 

Địa chỉ: đường 12, Khu phố 5, phường T, Thành phố Th, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Hải A, sinh năm 1979. (có mặt) 

Địa chỉ: đường H, khu phố 2, phường B, Thành phố B1, tỉnh Đồng Nai. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(có yêu cầu xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Tr, phường Th1, Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Trần Quốc 

S, sinh năm 1980 - Phó trưởng Phòng tiếp công dân - Ban bồi thường giải phóng 

mặt bằng Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/. Ủy ban nhân dân phường A, Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(vắng mặt) 

Địa chỉ: đường L, phường A, Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/. Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà.  

Địa chỉ: Lầu 12 Cao Ốc H - đường B, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức H1, sinh năm 1976. 

Địa chỉ liên hệ: đường B, phường B1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(vắng mặt) 

3/. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1952. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Ng, phường Th2, Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh.  

4/. Bà Ngô Thị D, sinh năm 1977. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường 12, Khu phố 5, phường T, Thành phố Th, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Nguyễn Đức H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người khởi kiện ông Nguyễn Đức H trình bày: 

Ngày 23/9/1995, ông Nguyễn Văn T nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn 

Văn Th phần diện tích đất 545m
2
 với giá là 152.600.000 đồng, phần đất này ông 

T đứng tên cho ông Nguyễn Đức H và ông Th1. Sau khi san lấp đất thì diện tích 

đất tăng lên nên ngày 17/4/2006 ông H trả thêm tiền cho ông Th phần diện tích 

52m
2
 do mua dư từ năm 1995 cùng với ông T, số tiền là 9.360.000 đồng. Cụ 

Thấm nhận tiền trực tiếp từ ông H. Đến ngày 23/10/1995 ông T và ông H tách 

quyền sử dụng đất riêng của mỗi người. 

Tại tờ nộp thuế ngày 24/8/1997 do ông T đóng phần diện tích đất là 500m
2
 

và ông T đóng thuế luôn cho cả phần đất của ông H. Sau khi tách quyền sử dụng 

đất riêng của mỗi người thì đất của ai người đó đóng thuế. Từ khi nhận chuyển 

nhượng đất cho đến nay ông là người trực tiếp quản lý sử dụng đất và có đóng 

thuế cho nhà nước hàng năm. 

Ngày 08/02/2017, bà Trần Thị Hải A là người đại diện theo ủy quyền cho 

ông làm đơn yêu cầu UBND Quận 2 cung cấp thông tin địa chính đối với thửa đất 

nêu trên. 

Ngày 28/02/2017, Phòng Tài nguyên môi trường UBND Quận 2 đã trả lời 

khu đất thuộc các thửa 139, 140 nằm hoàn toàn trong khu vực thu hồi, giải tỏa 

theo Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về 

giao đất cho Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà) để đầu tư hạ tầng cơ sở Khu đô 

thị A - A1. 
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Ngày 06/6/2017, ông H đã cùng với tổ công tác của UBND Phường A tiến 

hành việc kiểm đếm và đo vẽ hiện trạng các thửa đất bị thu hồi. Đồng thời nộp 

cho UBND Phường A toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng, biên lai đóng thuế, tờ tường 

trình nguồn gốc đất của thửa đất đã kê khai, kiểm đếm. 

Ngày 01/11/2017, UBND Phường A đã ra thông báo số 213/TB- UBND về 

Danh sách các hộ dân đã kê khai nhà đất tại thửa số 63, 64, 65, 66 tờ bản đồ số 1, 

phường A, quận Th, nay là các thửa số 48 đến 55, từ 91 đến 116, thửa 137 đến 

149 tờ bản đồ số 47, trong đó có thửa đất số 63, 50 tờ bản đồ số 1 (Tài liệu 

299/TT) nay là thửa 140 tờ bản đồ 47, diện tích 229,7m
2
 do ông H đứng tên trên 

hồ sơ kê khai. Đồng thời, UBND phường A đã cho đăng báo 3 kỳ để công bố, 

trong đó có nêu rõ trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo (15/11/2017), 

những người ngoài danh sách được nêu trong thông báo có thắc mắc, khiếu nại sẽ 

không được giải quyết. 

Kể từ sau khi hết hạn theo thông báo nói trên, mặc dù không có phát sinh 

khiếu kiện, tranh chấp về người sử dụng đất và diện tích đất tại thửa đất đã thông 

báo, UBND Quận 2 vẫn không thực hiện việc tống đạt quyết định thu hồi đất đối 

với các thửa đất mà ông H đã nộp hồ sơ kê khai và thực hiện việc kiểm đếm, đo 

đạc theo qui định của pháp luật và không xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi các thửa đất nêu trên. 

Đến ngày 04/10/2018, ông H được Chủ tịch UBND phường A mời làm 

việc với nội dung thực hiện Thông báo số 2304/TB-HDBT ngày 30/6/2018 giao 

UBND phường A giải thích pháp lý nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ 

với các hộ dân nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Th. UBND phường 

A còn thông báo cho ông về việc các trường hợp các hộ dân chuyển nhượng sau 

thời điểm năm 1999 không đủ điều kiện đứng tên trên hồ sơ bồi thường. 

Do đó, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

giải quyết cho ông các yêu cầu sau đây: 

1/. Buộc UBND Quận 2 tống đạt quyết định thu hồi đất cho ông H là người 

đang quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

2/. Buộc UBND Quận 2 ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

theo quy định của Luật đất đai năm 2015 cho ông H đối với thửa đất số 63,50 tờ 

bản đồ số 1 (Tài liệu 299/TT) nay là thửa 140 tờ bản đồ 47, diện tích 229,7m
2
. 

3/. Buộc UBND Quận 2 chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối 

với vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại cho quyền 

và lợi ích hợp pháp của ông H. 

Bà A cho rằng UBND phường A ban hành Văn bản số 14/UBND ngày 

22/7/2019 xác lập hồ sơ pháp lý cho các hộ dân, trong đó có ông Nguyễn Đức H 

là không đúng quy định. Bà A yêu cầu xác lập hồ sơ pháp lý như hồ sơ của ông 

Nguyễn Văn T do nguồn gốc đất của ông H trước đây là do ông T đại diện mua 

của ông Th vào năm 1995, sau đó ông H có giấy đề nghị tách quyền sử dụng đất 

từ ông T. Ông H có nộp thuế cho cơ quan thuế, có quá trình sử dụng đất. Như 

vậy, theo quy định, ông H phải được xác lập hồ sơ pháp lý như hồ sơ của ông 
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Nguyễn Văn T. 

Nay ông H xin rút lại yêu cầu khởi kiện: Buộc UBND Quận 2 chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật đối với vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông H; đối với các 

yêu cầu còn lại, ông H vẫn giữ nguyên. 

Người bị kiện là Ủy ban nhân dân Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí Minh 

có văn bản trình bày ý kiến số 3948/UBND-DT ngày 24/10/2019 như sau: 

Phần đất thuộc một phần các thửa 63, 64, 65, 66 tờ bản đồ số 01 theo Tài 

liệu 299/TTg, xã A (cũ), huyện Th nay thuộc phường A, Quận 2 nằm trong dự án 

đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị mới A A1, Quận 2 (viết tắt là Dự án ĐT-HTCS- 

KDTM A - A1) có nguồn gốc đất do gia đình ông Nguyễn Văn Th kê khai quản 

lý, sử dụng (đất nông nghiệp) và chưa được cấp GCNQSDD. Trong quá trình sử 

dụng, gia đình ông Nguyễn Văn Th đã tự san lấp, phân chia thành nhiều thửa đất 

nhượng bằng giấy tay cho một số hộ dân, hiện có 40 hộ dân đăng ký kê khai với 

45 hồ sơ đề nghị bồi thường. 

Trong quá trình thu thập hồ sơ do các hộ dân cung cấp và kiểm tra, xác 

minh, Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) phường A gặp vướng mắc trong xác 

nhận hồ sơ pháp lý sử dụng đất, làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định: Việc các hộ dân tường trình và cung cấp giấy tay mua bán đất thời điểm 

vào năm 1992, 1993, 1995 là không phù hợp. Qua làm việc, một số hộ dân không 

hợp tác, vẫn khẳng định thời điểm nhận chuyển nhượng theo giấy tay mua bán là 

đúng; một số hộ dân cung cấp giấy tay mua bán năm 2001 và cho biết việc lập lại 

giấy tay mua bán ghi thời điểm năm 1992 là do ký lại vào năm 2014 để phù hợp 

với hồ sơ bằng khoán của ông Nguyễn Văn Th. 

Ngày 19/3/2019, Hội đồng Bồi thường dự án đã họp và ban hành Thông 

báo nội dung kết luận số 28/TB-VP của Văn phòng HĐND và UBND quận để 

xem xét, giải quyết việc chia tách hồ sơ bồi thường của các trường hợp liên quan 

đến khu đất của ông Nguyễn Văn Th trong dự án Khu đô thị A - A1 theo nội 

dung đề xuất của phòng Tài nguyên và Môi trường quận tại Báo cáo số 30/BC-

TNMT ngày 30/01/2019. 

Ngày 22/7/2019, UBND phường A có Giấy xác nhận hồ sơ pháp lý nhà đất 

số 14/UBND-XN đối với 21 trường hợp đăng ký sử dụng đất (trong đó có trường 

hợp ông Nguyễn Đức H), cụ thể như sau: 

“Tổng diện tích giải tỏa: 4.249,04m
2
. Trong đó: 

- Diện tích 30,12m
2
 thuộc đường theo tài liệu bản đồ 2002. 

- Diện tích xây dựng: 310,51m
2
, diện tích sàn xây dựng: 503.29m

2
. 

Về  nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà đất: 

Toàn bộ phần đất nông nghiệp có diện tích 4.218,92m
2
 do ông Nguyễn Văn 

Th và bà Nguyễn Thị L sử dụng ổn định không lấn chiếm trước năm 1992, sau 

năm 1999 ông Th và bà L tự chia tách, chuyển nhượng bằng giấy tay cho các hộ, 

hiện có 21 hộ dân đang sử dụng. 
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Phần diện tích 30,12m
2
 theo tài liệu bản đồ 2002 thuộc đường đi. 

Toàn bộ vật kiến trúc xây dựng sau năm 1999. Trong đó: 265,87m
2
 bị xử 

phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: 

+ Diện tích 48,79m
2
 bị U B N D  Quận 2 ban hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 709/QĐ-UB-QLĐT ngày 06/4/2000 đối với bà Nguyễn Thị 

Hồng Ng tại thửa 60, tờ 01 (ngày 15/4/2002 bà Hồng Ng chuyển nhượng cho ông 

Trần Hữu M). 

+ Diện tích 108,54m
2
 (theo bản vẽ hiện trạng thực tế là 108,48m

2
) bị 

UBND Quận 2 ban hành Quyết định số 4736/QD-KPHQ ngày 19/9/2018 về biện 

pháp khắc phục hậu quả và Quyết định số 5104/QD-CCXP ngày 22/10/2018 về 

cưỡng chế buộc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Bùi Thị Hồng 

tại một phần thửa số 116, tờ bản đồ số 47 (theo bản đồ địa chính đo năm 2002), 

phường A, Quận 2. 

+ Diện tích 108,24m
2
 (theo bản vẽ hiện trạng thực tế là 108,26m

2
 bị 

UBND Quận 2 ban hành Quyết định số 4738/QĐ-KPHQ ngày 19/9/2918 về áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả và Quyết định số 5103/QD-CCXP ngày 

22/10/2018 về cưỡng chế buộc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông 

Dương Đức H tại một phần thửa 115, đường, tờ bản đồ số 47 (theo bản đồ địa 

chính đo năm 2002), phường A, Quận 2. 

Về xử phạt vi phạm hành chính: Có. 

Về  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chưa được cấp GCNQSDD. 

Về tranh chấp, khiếu nại: Hiện chưa phát hiện tranh chấp (đã công khai 

trên Báo S 03 kỳ liên tiếp vào ngày 14, 15, 16 tháng 11/2017 và niêm yết công 

khai tại Trụ sở Ban điều hành khu phố 5).” 

Hiện nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đã áp giá chiết tính và 

phối hợp với UBND phường A, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà 

tiến hành tiếp xúc, hiệp thương giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân 

(trong đó đã tiếp xúc với bà Trần Thị Hải A (đại diện ủy quyền của ông Nguyễn 

Đức H). 

Ý kiến của UBND Thành phố Th về yêu cầu của người khởi kiện: 

Dự án ĐT-HTCS-KĐTM A - A1 do Công ty TNHH Một thành viên Phát 

triển và Kinh doanh nhà thành phố (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh 

doanh nhà) làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ thu hồi đất tại Quyết định 

số 783/QĐ-TTg ngày 13/8/1999. Nội dung thu hồi đất đã thực hiện đúng với Luật 

Đất đai năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998; 

Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ. 

Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 

số 361/BTNMT-ĐĐ ngày 30/01/2008, trường hợp đã có quyết định thu hồi đất 

của Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND thành phố theo quy định của pháp luật về 

đất đai trước Luật Đất đai năm 2003 thì UBND quận, huyện không phải ban hành 

quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Do đó, không phải ban hành 
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quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị giải tỏa trong dự án. 

- Phần đất 229,7m
2
 của ông Nguyễn Đức H nằm trong phần đất có diện 

tích 4.249,04m
2
 có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Th và bà Nguyễn Thị L sử 

dụng ổn định không lấn chiếm trước năm 1992, sau năm 1999 ông Th và bà L tự 

chia tách, chuyển nhượng bằng giấy tay cho các hộ. Sau khi kiểm tra, UBND 

phường A nhận thấy không đủ điều kiện tách hồ sơ bồi thường cho ông H, có 

Giấy xác nhận hồ sơ pháp lý nhà đất số 14/UBND-XN ngày 22/7/2019 đối với 21 

trường hợp (trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Đức H). Do đó, không có 

cơ sở để ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất 229,7m
2
 thuộc 

một phần thửa số 63, 50 tờ bản đồ số 1 (theo TL 299/TTg), nay thuộc một phần 

thửa 140, tờ bản đồ số 47 (BĐĐC năm 2003), phường A, Quận 2 cho ông 

Nguyễn Đức H đứng tên. 

Do đó, UBND Quận 2 đề nghị Tòa án nhân dân các cấp không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND phường A, Thành phố Th có 

văn bản số 446/UBND ngày 06/7/2020 yêu  cầu vắng mặt ở tất cả giai đoạn tố 

tụng và không có ý kiến trình bày. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn T trình bày: 

Ngày 23/9/1995, ông Nguyễn Văn Th chuyển nhượng cho ông Nguyễn 

Văn T phần diện tích đất 545m
2
 với giá là 152.600.000 đồng, phần đất này ông T 

đứng tên cho ông Nguyễn Đức H và ông Th1. 

Ngày 18/7/1999, ông Th làm giấy thỏa thuận cho ông T giá mua bán vẫn là 

giá cũ, diện tích đất nếu có tăng lên thì giá mua bán vẫn là giá cũ, không bị ảnh 

hưởng. 

Sau khi san lấp đất thì diện tích đất tăng lên nên ông H trả thêm tiền cho 

ông Th và ngày 23/10/1995 ông T và ông H tách quyền sử dụng đất làm 02 phần. 

Sau khi nhận chuyển nhượng thì ông là người đóng thuế hành năm cho cả 

03 người, đến khi tách quyền sử dụng đất ra thì đất của ai người đó đóng thuế. 

Ông yêu cầu vắng mặt khi xét xử. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần phát triển và kinh 

doanh nhà có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Đức H1 trình bày: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà tiền thân là Công ty TNHH 

MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà. Công ty chuyển đổi loại hình từ Công ty 

TNHH MTV sang công ty cổ phần, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần số 0300446236 kể từ 

ngày 29/4/2016. 

Trường hợp ông Nguyễn Đức H, Công ty chưa tiếp nhận hồ sơ đền bù của 

ông H và chưa tiếp nhận bàn giao đất liên quan đến ông H. Vì vậy, công ty không 

có ý kiến về vụ việc và không có hồ sơ bổ sung. 

Công ty đề nghị được vắng mặt trong tất cả các buổi làm việc, các phiên 



7 

 

xét xử của Tòa án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị D trình bày: 

Bà là vợ của ông Nguyễn Đức H, việc mua bán chuyển nhượng đất do 01 

mình ông H thực hiện nên bà không có ý kiến. Bà xin vắng mặt các buổi làm 

việc, xét xử của Tòa án. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 1250/2022/HC-ST ngày 09 tháng 8 năm 

2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; Điều 32; Điều 116; Điều 158; điểm a khoản 2 

Điều 193; Điều 206 Luật Tố tụng hành chính; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất Đai năm 2013 cùng các điều 

luật đã viện dẫn. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Xử: 

1/. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức H về việc yêu cầu buộc 

UBND Thành phố Th tống đạt quyết định thu hồi đất cho ông H là người đang 

quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và buộc UBND Thành phố 

Th ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật đất 

đai năm 2015 cho ông H đối với thửa đất số 63, 50 tờ bản đồ số 1 (Tài liệu 

299/TT) nay là thửa 140 tờ bản đồ 47, diện tích 229,7m
2
. 

2/. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu buộc UBND Thành phố Th chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với vi phạm trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông H. 

Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: Theo quy định tại Điều 144 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của 

đương sự. 

Ngày 18/8/2022, người khởi kiện ông Nguyễn Đức H có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện 

ông Nguyễn Đức H trình bày: Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng; người bị kiện cho rằng đồng ý lập hồ sơ bồi thường cho ông Th 

nhưng cấp sơ thẩm không đưa những người con của ông Th vào tham gia tố tụng 

với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các con của ông Th khai khi 

mua bán có lập danh sách nhưng cấp sơ thẩm không thu thập chứng cứ này; lời 

khai của các đương sự trong vụ án có mâu thuẫn nhưng không tiến hành đối chất, 

không xác minh tại UBND phường A. Tòa sơ thẩm nhận định ông H không đủ 

điều kiện để lập hồ sơ bồi thường là không đúng quy định pháp luật. Lập hồ sơ 

bồi thường là trình tự thủ tục bắt buộc khi thu hồi đất. Ông H là người thực tế 
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đang đóng thuế với diện tích đất thu hồi; được ông T xác nhận đóng thuế thay 

cho ông H. UBND ra quyết định thu hồi đất từ năm 1999 nhưng đến năm 2017 

mới kiểm đếm; hiện trên đất ông H có người đang sử dụng; có người dân xung 

quanh làm chứng; UBND không thực hiện kiểm đếm tài sản trên đất. Đề nghị Hội 

đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Trường hợp Hội đồng xét xử 

không hủy bản án sơ thẩm thì đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông H. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trình bày: Dự án 

này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg năm 

1998. Ông H đưa ra chứng cứ chứng minh mình sử dụng đất trước năm 1998 là 

không có cơ sở. Hợp đồng mà ông H xuất trình về đối tượng là không đúng; thời 

điểm đóng thuế từ năm 2012; tại giấy đề nghị tách quyền sử dụng đất thể hiện 

ông T đóng thuế năm 2006. Dự án này UBND thành phố Th tiến hành lập hồ sơ 

bồi thường toàn bộ cho ông Th. Ông H không đủ cơ sở để tách hồ sơ bồi thường 

riêng. Do ông H không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên UBND thành phố Th 

không có nghĩa vụ phải ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường đối với ông 

H. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

- Về việc chấp hành pháp luật: Hội đồng xét xử phúc thẩm và những người 

tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính. 

- Về nội dung: Cấp sơ thẩm có sai sót trong việc đánh giá chứng cứ nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện; hủy bản án sơ 

thẩm để xét xử lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: 

Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức H làm trong thời hạn luật định, được 

Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện UBND thành phố Th có yêu cầu xét 

xử vắng mặt và cử người bảo vệ quyền lợi tham gia phiên tòa. Hội đồng xét xử 

căn cứ Điều 225 Luật tố tụng hành chính, tiến hành xét xử vắng mặt đối với 

người bị kiện. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Ông Nguyễn Đức H khởi kiện yêu cầu buộc UBND Thành phố Th 

tống đạt quyết định thu hồi đất cho ông H là người đang quản lý, sử dụng đất theo 

đúng quy định của pháp luật; buộc UBND Thành phố Th ban hành quyết định bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật đất đai năm 2015 cho ông H 
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đối với thửa đất số 63, 50 tờ bản đồ số 1 (Tài liệu 299/TT) nay là thửa 140 tờ bản 

đồ 47, diện tích 229,7m
2
. Đồng thời yêu cầu buộc UBND Thành phố Th chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với vi phạm trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông H. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của ông H rút lại yêu 

cầu buộc UBND Thành phố Th chịu trách nhiệm đối với vi phạm trong công tác 

bồi thường. Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện này 

là đúng quy định pháp luật. 

[2.2] Xét yêu cầu của ông Nguyễn Đức H về việc buộc UBND thành phố 

Th tống đạt quyết định thu hồi đất và ban hành quyết định bồi thường, thấy rằng: 

Phần đất 229,7m
2 
ông H khiếu nại nằm trong phần đất diện tích 4.249,04m

2
 

có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Th và bà Nguyễn Thị L sử dụng ổn định 

không lấn chiếm trước năm 1992, sau năm 1999 ông Th và bà L tự chia tách, 

chuyển nhượng bằng giấy tay cho các hộ dân. Hiện phần đất này nằm trong dự án 

đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị mới A - A1, Thành phố Th, Thành phố Hồ Chí 

Minh, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg 

ngày 16/11/1998. 

Ông H xác định ngày 23/9/1995, ông Nguyễn Văn T nhận chuyển nhượng 

của ông Nguyễn Văn Th phần diện tích đất 545m
2
 với giá là 152.600.000 đồng, 

phần đất này ông T đứng tên cho ông H và ông Th1. Sau khi san lấp đất thì diện 

tích đất tăng lên nên ngày 17/4/2006 ông H trả thêm tiền cho ông Th phần diện 

tích 52m
2
 do mua dư từ năm 1995 cùng với ông T, số tiền là 9.360.000 đồng. 

Ông Th nhận tiền trực tiếp từ ông H nên ông H lập riêng lập hợp đồng chuyển 

nhượng đất đai (hoa màu) đề ngày 23/9/1995 với ông Th. Xét hợp đồng chuyển 

nhượng có nội dung ông Nguyễn Văn Th, bà Nguyễn Thị L chuyển nhượng cho 

ông H số đất có diện tích như sau: chiều dài: 23,2m, chiều rộng 10,0m thuộc lô số 

63, tờ bản đồ số 1 thuộc tổ 23 ấp 3, phường A, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, thời điểm này chỉ có xã A, huyện Th; đến ngày 01/4/1997 mới thành 

lập phường A, Quận 2. Về mặt không gian, thời gian là có sự mâu thuẫn với thực 

tế khách quan. Mặt khác, tại biên bản làm việc ngày 23/5/2018 của UBND 

phường A với các con của ông Nguyễn Văn Th về việc xác định thời điểm 

chuyển nhượng phần đất thuộc các thửa đất số 63, 64, 65, 66 tờ số 1 xã A, huyện 

Th (theo tài liệu 299/Ttg) thể hiện: “Thời gian chuyển nhượng sau năm 1997 theo 

danh sách trên bản đồ ranh đất TL 1/500, các giấy tay mua bán của các hộ dân 

yêu cầu gia đình tái ký xác nhận vào năm 1992-1993.”; chứng minh các giấy mua 

bán không được lập đúng thời gian đã thể hiện. Về hình thức, Hợp đồng chuyển 

nhượng đất đai (hoa màu) được ký kết giữa hai bên, không có chứng thực của 

chính quyền địa phương nên cũng không đủ cơ sở để xác định có việc chuyển 

nhượng trên thực tế. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông H cũng không tiến hành 

đăng ký kê khai quyền sử dụng đất. 

Ông H cho rằng đến ngày 23/10/1995 ông T và ông H tách quyền sử dụng 

đất riêng của mỗi người. Tại tờ nộp thuế ngày 24/8/1997 do ông T đóng phần 

diện tích đất là 500m
2
 và ông T đóng thuế luôn cho cả phần đất của ông H. Sau 
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khi tách quyền sử dụng đất riêng của mỗi người thì đất của ai người đó đóng 

thuế. Tuy nhiên, theo thông báo nộp thuế lần 1 năm 2012 - người nộp thuế 

Nguyễn Đức H thì ông H đóng thuế từ năm 2012, ông H không chứng minh được 

thời điểm đóng thuế trước năm 1999 (thời điểm Thủ tướng chính phủ ban hành 

Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/8/1999). 

Như vậy, ông H không chứng minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

trên vào năm 1995 là có thực như ông H trình bày, đồng thời không cung cấp 

được tài liệu, chứng cứ chứng minh có quá trình sử dụng đất từ thời điểm chuyển 

nhượng năm 1995 đến nay. Ông H khởi kiện yêu cầu UBND thành phố Th phải 

lập hồ sơ bồi thường cho ông H là không có cơ sở chấp nhận.  

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông H là có căn cứ, đúng 

quy định pháp luật. Kháng cáo của ông H không có cơ sở chấp nhận; cần giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Lập luận trên cũng là căn cứ không chấp nhận đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát về việc đề nghị hủy bản án sơ thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Đức H phải chịu 

án phí hành chính phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính; Luật Đất đai năm 1993; 

Luật Đất Đai năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức H. Giữ nguyên Bản án 

hành chính sơ thẩm số 1250/2022/HC-ST ngày 09/8/2022 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên xử: 

1/. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức H về việc yêu cầu buộc 

UBND Thành phố Th tống đạt quyết định thu hồi đất cho ông H là người đang 

quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và buộc UBND Thành phố 

Th ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật đất 

đai năm 2015 cho ông H đối với thửa đất số 63, 50 tờ bản đồ số 1 (Tài liệu 

299/TT) nay là thửa 140 tờ bản đồ 47, diện tích 229,7m
2
. 

2/. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu buộc UBND Thành phố Th chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với vi phạm trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông H. 

Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: Theo quy định tại Điều 144 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
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3/. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4/. Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Nguyễn Đức H phải chịu 300.000 

đồng; được khấu trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0002873 ngày 30/8/2022 của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

5/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Các Thẩm phán 

 

 

 

 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Phạm Trí Tuấn Hồ Thị Thanh Thúy Hoàng Thanh Dũng 

 


